
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả chiên kg 5.0 120 000 600 000

Bí đỏ kg 5.0 55 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Hành lá kg 1.0 9 000 9 000

Gạo kg 200.0 13 000 2 600 000

3 314 000

Thịt heo kg 5 125 000 625 000

Dưa cải kg 13 156 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

831 000

Chả cá kg 5 75 000 375 000

Cà chua kg 2 25 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Chùi nồi 60 000

510 000

Thịt heo kg 5.0 125 000 625 000

Rau muống bó 4.0 8 000 32 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

Nước uống bình 2.0 12 000 24 000

731 000

Cá ngừ kg 9 45 000 405 000

Chuối kg 10.0 5 000 50 000

455 000

Thịt heo kg 7 125 000 875 000

Giấm chai 5 10 000 50 000

Tiền điện thoại T8 203 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

1 178 000

Thịt gà kg 14 45 000 630 000

Tỏi ớt 66 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Tiền nước T9 224 000

970 000

Thịt heo kg 4 125 000 500 000

Đậu khuôn miếng 100 800 80 000

Cà chua kg 1 15 000 15 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

645 000

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Từ ngày 01/09/2020 đến 30/09/2020

1/9/2020

Tổng theo ngày

3/9/2020

Tổng theo ngày

5/9/2020

Tổng theo ngày

8/9/2020

Tổng theo ngày

10/9/2020

Tổng theo ngày

12/9/2020

Tổng theo ngày

15/9/2020

Tổng theo ngày

17/9/2020

Tổng theo ngày



Cá viên bịch 12 437 000

Nước uống bình 1 12 000 12 000

449 000

Chả chiên kg 5.5 120 000 660 000

Hành lá kg 1 18 000 18 000

Điện T8+9/2020 400 000

1 078 000

Thịt heo kg 5 125 000 625 000

Nước mắm lit 10 4 600 46 000

Bột canh gói 10 3 000 30 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

751 000

Chả cá kg 6 75 000 450 000

Cà chua kg 2 20 000 40 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

540 000

Thịt gà kg 14 45 000 630 000

Xả bào 10 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

Lương cô Hồng 

T9/2020
2 500 000

3 190 000

14 642 000Tổng

26/9/2020

Tổng theo ngày

19/9/2020

Tổng theo ngày

22/9/2020

Tổng theo ngày

24/9/2020

Tổng theo ngày

29/9/2020

Tổng theo ngày


